
NSTW NS tỉnh

NS huyện, 

xã và 

ngân sách 

khác

NSTW NS tỉnh

NS 

huyện, 

xã và 

ngân 

sách 

khác

NSTW NS tỉnh

NS huyện, 

xã và ngân 

sách khác

NSTW NS tỉnh

NS 

huyện, 

xã và 

ngân 

sách 

khác

NSTW NS tỉnh

NS huyện, 

xã và ngân 

sách khác

NSTW NS tỉnh

NS huyện, 

xã và ngân 

sách khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 320 33

B

DỰ ÁN KHÔNG SỬ DỤNG VỐN 

NSTW HỖ TRỢ THEO MỤC 

TIÊU, CÓ SỬ DỤNG VỐN NGÂN 

SÁCH TỈNH -     -     -     -     247.531      -     62.517      185.014    -     -       -       -     63.017         -     37.517          25.500      957.522        -     637.905     319.617     -        -     -    

I LĨNH VỰC THỦY LỢI -     -     -     -     -               -     -             -             -     -       -       -     -                -     -                 -             280.000        -     280.000     -             -        -     -    

1 Các dự án chuyển tiếp

1.1

Dự án dự kiến hoàn thành bàn giao 

đưa vào sử dụng trước 31/12/2025 

nhưng chưa bố trí đủ vốn

(1) Dự án ...

… ………..

1.2
Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn 

thành trong giai đoạn 2026-2030

2
Dự án khởi công mới trong giai 

đoạn 2026-2030

2.1
Dự án dự kiến hoàn thành trong giai 

đoạn 2026-2030

Kênh tiêu thoát lũ TX5 (đoạn cầu bà 

Di - thị trấn Tuy Phước)

xã Phước 

Lộc, TT 

Tuy Phước 4Km 2025-2027 200.000        200.000     Phù hợp

Kênh tiêu thoát lũ Chùa Phổ Bảo Phước 

Thuận 2,5Km 2026-2028 80.000          80.000       Phù hợp

2.2
Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 

2030

(1) Dự án ...

II LĨNH VỰC GIAO THÔNG -     -     -     45.009        -     11.009      34.000      -     -       -       -     11.009         -     11.009          -             494.530        -     317.413     177.117     -        -     -    

1 Các dự án chuyển tiếp

1.1

Dự án dự kiến hoàn thành bàn giao 

đưa vào sử dụng trước 31/12/2025 

nhưng chưa bố trí đủ vốn

(1) Dự án ...

… ………..

1.2
Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn 

thành trong giai đoạn 2026-2030

1
 Nâng cấp, mở rông tuyến ĐT.631 đến 

giáp Cát Tiến Diêm Vân
PThắng 2024-2026 45.009 11.009 34.000 11.009 11.009 42.991 8.991 34.000 Phù hợp

2
 Đường từ đấu nối ĐT.640 (Bình 

Lâm) đường Cát Tiến Diêm Vân
P.Hòa 2025-2027 44.000 24.000 20.000 Phù hợp

3

Cải tạo chỉnh tuyến tuyến đường 

Phụng Sơn đi Vinh Quang xã Phước 

Sơn ( từ đường ĐT640 đến Vinh 

Quang) Phước Sơn 1,4km 2025-2027 79.800          37.905       41.895       Phù hợp

4 Đường vào CCN Bình An
Phước 

Thành 1,6Km 2025-2027 96.739          22.017       74.722       Phù hợp

2
Dự án khởi công mới trong giai 

đoạn 2026-2030

2.1
Dự án dự kiến hoàn thành trong giai 

đoạn 2026-2030

1

Dự án Tuyến đường kết nối từ nút 

giao ngã 5 Long Vân (Km2/QL.1D) 

kết nối đến tuyến đường ĐT640 đi qua 

phía đông thị trấn Diêu Trì
Thị trấn 

Diêu Trì L=2,5km 2027-2029 35.000          35.000       Phù hợp

2

Tuyến từ nút giao thông ( Cây xăng 

Thuận Nông/ĐH42 và ĐT636) đến 

giáp đường QL19B kết nối huyện Tuy 

Phước, thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát

Xã Phước 

Quang, 

Phước 

Hưng L=6km 2027-2029 40.000          40.000       Phù hợp

Tổng mức 

đầu tư

Trong đó

Biểu 1

DANH MỤC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT

Quyết định chủ trương, Quyết định đầu tư ban đầu và 

các QĐ điều chỉnh

Ghi 

chúSố Quyết 

định; 

ngày/tháng/n

ăm

Sự phù 

hợp với 

các quy 

hoạch 

được phê 

duyệt 

Văn 

bản chỉ 

đạo của 

Lãnh 

đạo tỉnh

Kế hoạch đã bố trí đến hết 2020

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tổng số Tổng số

Trong đó

Nhu cầu kế hoạch 2026-2030

Tổng số

Trong đó Trong đó

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí qua các năm

Từ 2021-2024 Dự kiến năm 2025



NSTW NS tỉnh

NS huyện, 

xã và 

ngân sách 

khác

NSTW NS tỉnh

NS 

huyện, 

xã và 

ngân 

sách 

khác

NSTW NS tỉnh

NS huyện, 

xã và ngân 

sách khác

NSTW NS tỉnh

NS 

huyện, 

xã và 

ngân 

sách 

khác

NSTW NS tỉnh

NS huyện, 

xã và ngân 

sách khác

NSTW NS tỉnh

NS huyện, 

xã và ngân 

sách khác

Tổng mức 

đầu tư

Trong đó

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Năng lực 

thiết kế

Thời gian 

KC-HT

Quyết định chủ trương, Quyết định đầu tư ban đầu và 

các QĐ điều chỉnh

Ghi 

chúSố Quyết 

định; 

ngày/tháng/n

ăm

Sự phù 

hợp với 

các quy 

hoạch 

được phê 

duyệt 

Văn 

bản chỉ 

đạo của 

Lãnh 

đạo tỉnh

Kế hoạch đã bố trí đến hết 2020

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tổng số Tổng số

Trong đó

Nhu cầu kế hoạch 2026-2030

Tổng số

Trong đó Trong đó

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí qua các năm

Từ 2021-2024 Dự kiến năm 2025

3
Tuyến đường ĐT.636 từ Gò Bồi kết 

nối đến cầu Thị Nại 3 Xã Phước 

Hòa L=3km 2027-2029 80.000          80.000       Phù hợp

4

Xây dựng lại cầu Gò Bồi, xã Phước 

Hòa trên tuyến ĐT.640 đảm bảo cấp 

đường quy hoạch và chỉnh trang đô thị 

khu vực Gò Bồi
Xã Phước 

Hòa 2025-2027 25.000          25.000       Phù hợp

5

Xây dựng cầu vượt tràn Bàn Thạch 

kết hợp hiệu chỉnh đoạn cong hiện nay 

vào đầu cầu vượt tràn Bàn Thạch tại 

lý trình Km11+115/ĐT640 xã Phước 

Sơn
Xã Phước 

Sơn 2027-2029 40.000          40.000       Phù hợp

6
Nâng cấp, mở rộng giao thông tuyến 

Đập đội 7 đi ĐT 640
Xã Phước 

Thắng 2026-2028 7.000            3.000         4.000         Phù hợp

7
Nâng cấp, mở rộng giao thông tuyến 

Đập cùng đi cống Ông Âu 
Xã Phước 

Thắng 2026-2028 4.000            1.500         2.500         Phù hợp

2.2
Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 

2030

(1) Dự án ...

III LĨNH VỰC VĂN HÓA -     -     -     -     160.000      -     25.000      135.000    -     -       -       -     25.000         -     -                 25.000      140.000        -     27.000       113.000     -        -     

1 Các dự án chuyển tiếp

1.1

Dự án dự kiến hoàn thành bàn giao 

đưa vào sử dụng trước 31/12/2025 

nhưng chưa bố trí đủ vốn

(1) Dự án ...

… ………..

1.2
Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn 

thành trong giai đoạn 2026-2030

(1)
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao huyện 
TT Tuy 

Phước 160.000      25.000      135.000    25.000         25.000      135.000        25.000       110.000     Phù hợp

2
Dự án khởi công mới trong giai 

đoạn 2026-2030

2.1
Dự án dự kiến hoàn thành trong giai 

đoạn 2026-2030

1

Nâng cấp võ mộ Nghĩa trang liệt sỹ và 

xây dựng mới tượng đài Tổ quốc ghi 

công Xã Phước 

Thắng 2026-2028 5.000            2.000         3.000         Phù hợp

… ………..

IV LĨNH VỰC NƯỚC SẠCH -     -     -     -     42.522        -     26.508      16.014      -     -       -       -     27.008         -     26.508          500           42.992          -     13.492       29.500       -        -     

1 Các dự án chuyển tiếp

1.1

Dự án dự kiến hoàn thành bàn giao 

đưa vào sử dụng trước 31/12/2025 

nhưng chưa bố trí đủ vốn

(1) Dự án ...

… ………..

1.2
Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn 

thành trong giai đoạn 2026-2030

(1)
 Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã 

Phước An và Phước Thành

P.An

PThành
2024-2026 42.522 26.508 16.014 27.008 26.508 500 42.992 13.492 29.500 Phù hợp

2
Dự án khởi công mới trong giai 

đoạn 2026-2030

2.1
Dự án dự kiến hoàn thành trong giai 

đoạn 2026-2030

2.2
Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 

2030

(1) Dự án ...

… ………..

II
NGÀNH, LĨNH VỰC/ CHƯƠNG 

TRÌNH …

2
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